
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TÂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN MINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số             /NQ-UBBC, ngày         tháng 3 năm 2026 của UBBC xã Tân Minh 
về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Minh khóa II, 

nhiệm kỳ 2026 - 2031)
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1

 

Đồng Sĩ Ân

 
Đơn 

vị bầu 
cử số 

1

05/10/
1984 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 
Phú, TP. 
Đà Nẵng

Thôn 3, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Cử nhân 
Luật  Trung 

cấp
Anh 

văn B 
Bí thư 
chi bộ

Thôn 3, 
xã Tân 
Minh, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

31/07/
2007 Không

2 Lý Quang Cần
Đơn 

vị bầu 
cử số 

4 

09/09/
1979 Nam Việt 

Nam Kinh Không

xã Bình 
Chương, 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Thôn 12, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Cử nhân 
Kinh tế-

Luật
 Cao 

cấp
Anh 

văn A

ĐUV, 
Trưởng 
phòng 
Kinh tế

Phòng 
kinh tế 
xã Tân 
Minh

31/05/
2001

Đại biểu 
HĐND xã 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái 
cử

3 Hà Lê Thanh Chung Đơn 
vị bầu 
cử số 

1

05/12/
1978 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã 
Tuyên 
Quang, 

tỉnh Lâm 
Đồng

KP7, 
phường 

Phú Thủy, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12
Kỹ sư 
Cơ khí 

động lực

Thạc sĩ 
Kỹ 

thuật 
điện

Cao 
cấp

Anh 
văn C

Bí thư 
Đảng ủy

Đảng 
uỷ xã 
Tân 

Minh

02/02/
2009 Không

Đơn 
19/09/
1985 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Bình 
Chương, 

xã Hàm 
Tân, tỉnh 12/12 Cử nhân 

hành 
Thạc sĩ 
Quản 

Cao 
cấp

Anh 
văn B2

ĐUV, 
Chánh 

Văn 
phòng 

29/10/
2007

Đại biểu 
HĐND xã 

Tái 
cử



2

4 Nguyễn Thành 
Chung

vị bầu 
cử số 

2

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Lâm 
Đồng

chính trị kinh 
doanh

Văn 
phòng 

HĐND
& 

UBND 
xã Tân 
Minh

Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026

5 Phạm Văn Hà

Đơn 
vị bầu 
cử số 

2

05/01/
1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Ba Vì 
- TP. Hà 

Nội

Thôn 
Nam Tân, 
xã Hàm 
Thuận 
Nam - 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12 Đại học 
Quân sự  Trung 

cấp  

Chỉ huy 
trưởng 

Ban 
CHQS xã

Ban 
CHQS 
xã Tân 
Minh

14/05/
2003 Không

 

6 Nguyễn Ngọc Hải

Đơn 
vị bầu 
cử số 

1

04/06/
1979 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Bình 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Phường 
Hàm 

Thắng, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Cử nhân 
Luật, Đại 

học 
CSND

 Trung 
cấp

Anh 
văn B

UVTV, 
Trưởng 
Công an

Công 
an xã 
Tân 

Minh

29/12/
2003 Không

7 Huỳnh Thị Ngọc 
Hiền

Đơn 
vị bầu 
cử số 

1
13/04/
1982 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Hồng 
Sơn, tỉnh 

Lâm 
Đồng 

Thôn 2, 
xã Hàm 
Tân, tỉnh 

Lâm 
Đồng

12/12
Kỹ sư 
Xây 
dựng

Thạc sỹ 
Quản 

trị kinh 
doanh

Cao
cấp

Anh 
văn B2

UVTV, 
Chủ 

nhiệm
UBKT 

Đảng ủy, 
Trưởng 

Ban 
VHXH  

UBKT 
Đảng 
ủy xã 
Tân 

Minh

02/09/
2003

Đại biểu 
HĐND xã 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026

 Tái 
cử

8 Nguyễn Thị Huệ Đơn 
vị bầu 
cử số 

5

30/08/
1976 Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Sơn 
Cẩm Hà, 

thành 
phố Đà 
Nẵng

Thôn 12, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 
Cử nhân 
Xã hội 

học
 Cao 

Cấp
Anh 

văn B 

UVTV, 
Phó chủ 

tịch 
HĐND 

HĐND 
Xã Tân 
Minh 

02/09/
2003

Đại biểu 
HĐND xã 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái 
cử

9 Trần Khắc Quỳnh
Đơn 

vị bầu 
cử số 

6

27/07/
1993 Nam Việt 

Nam 
Chơ-
Ro Không 

Xã Tân 
Minh, 

tỉnh Lâm 
Đồng

Thôn 11, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Cử nhân 
Luật  Trung

 cấp
Anh 

văn B 
Bí thư 
Chi bộ

Thôn 
11, xã 
Tân 

Minh

07/12/
2018

Đại biểu 
HĐND xã 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

Tái 
cử

Đơn 
01/01/
1970 Nam Việt 

Nam Kinh Không Phường 
Thường 

Thôn 10, 
xã Tân 09/12     Thôn 

trưởng
Thôn 
10, xã Đại biểu 

Tái 
cử



3

10 Nguyễn Văn Lũy vị bầu 
cử số 

5

Lạc, tỉnh 
Đồng 
Tháp

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

Tân 
Minh

HĐND xã 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 – 2026

11 Lê Văn Nam
Đơn 

vị bầu 
cử số 

4
19/05/
1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không

xã Trung 
Chính, 

tỉnh 
Thanh 
Hóa 

 Thôn 1, 
xã Hàm 
Tân, tỉnh 

Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Sư 

phạm; 
Cử nhân 
Quản trị 

kinh 
doanh

Thạc sĩ 
Quản lý 

giáo 
dục

Cao
cấp

Anh 
văn 
B1

UVTV, 
Chủ tịch 
UBMTT
QVN xã

UBMT
TQVN 
xã Tân 
Minh

31/07/
2006 Không

12 Trịnh Thị Nguyệt 
Nga

Đơn 
vị bầu 
cử số 

3 16/09/
1980 Nữ  Việt 

Nam 
Kinh 

 
 Không

 

Phường 
Hoài 

Nhơn, 
tỉnh Gia 

Lai

Thôn 6, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

 12/12
 

Cử nhân 
Luật  Cao 

Cấp
Anh 

văn B 

ĐUV, 
Phó 

trưởng 
Ban VH-

XH 
HĐND 

HĐND 
xã Tân 
Minh 

19/08/
2005

Đại biểu 
HĐND thị 
trấn Tân 

Minh nhiệm 
kỳ 2011 - 

2016 và đại 
biểu HĐND 
huyện Hàm 
Tân nhiệm 
kỳ 2016 - 

2021; nhiệm 
kỳ 2021 – 

2026

Tái 
cử

13 Lê Thị Nhài
Đơn 

vị bầu 
cử số 

4

21/06/
1992 Nữ  Việt 

Nam Kinh Không
xã Kim 

Hoa, tỉnh 
Hà Tĩnh

Thôn 12, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Cử nhân 
Công tác 

xã hội
 Trung 

cấp
Anh 

văn B

ĐUV, 
PCT.UB
MTTQV
N xã, Bí 

Thư 
ĐTN xã

UBMT
TQVN 
xã Tân 
Minh

24/10/
2015 Không

Đơn 
vị bầu 
cử số 

04/03/
1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Duy 
Xuyên, 
thành 

phố Đà 

Thôn 6, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 

12/12
Cử nhân 

Hành 
chính

 Cao 
cấp

Anh 
văn B

UVTV, 
Phó Chủ 

tịch 
UBND 

UBND 
xã Tân 
Minh

22/11/
2002

Đại biểu 
HĐND TT 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 



4

14 Nguyễn Văn Sự

3 Nẵng Đồng xã 2004-2011; 
nhiệm kỳ 

2011-2016; 
nhiệm kỳ 

2016-2021; 
đại biểu 

HĐND huyện 
nhiệm kỳ 

2011-2016; 
nhiệm kỳ 

2016-2021.

15 Nguyễn Phương Tân
Đơn 

vị bầu 
cử số 

1

12/05/
1983 Nam Việt 

Nam
 Kinh

 
 Không

 

Phường 
Trà Câu, 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Thôn 2, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

 12/12
 

Cử nhân 
Luật  Trung 

cấp
Anh 

văn B 

ĐUV, 
Phó 

trưởng 
Ban KT-

NS
HĐND

 HĐND 
Xã Tân 
Minh 

29/10/
2010

Đại biểu 
HĐND xã 
Tân Minh, 
nhiệm kỳ 

2021 – 2026

Tái 
cử

16 Nguyễn Thắng

Đơn 
vị bầu 
cử số 

6 14/04/
1972 Nam  Việt 

Nam Kinh Không

Xã An 
Lương, 
tỉnh Gia 

Lai

Tổ dân 
phố 2 Tân 

An, 
phường 

LaGi, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Kỹ sư 
Thủy sản  Cao 

cấp
Anh 

văn B

Phó Bí 
thư 

thường 
trực 

Đảng ủy, 
Chủ tịch 
HĐND 

xã

Đảng 
uỷ xã 
Tân 

Minh

03/10/
2004

đại biểu 
HĐND 

huyện Hàm 
Tân nhiệm 
kỳ 2011 - 
2016 và 

2021 - 2026; 
Đại biểu 

HĐND xã 
Tân Minh 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026.

Tái 
cử

17 Hoàng Thị Tiên

Đơn 
vị 
bầu 
cử 
số 6

20/02/
1987 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

xã Tiên 
Phước, 
TP. Đà 
Nẵng

Thôn 15, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Cử nhân 
Luật  Trung 

cấp
Anh 

văn B

ĐUV, 
PCT.U
BMTT
QVN 

xã, CT 
Hội 

LHPN 
xã

UBMT
TQVN 
xã Tân 
Minh

25/04/
2014 Không

27/01/ Nam Việt Kinh Không Xã Hàm Thôn 4, 12/12 Cử nhân  Cao Anh ĐUV, Phòng 01/06/ Đại biểu 
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18 Trần Minh Trung
Đơn 

vị bầu 
cử số 

2

1982 Nam Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

xã Tân 
Minh, tỉnh 

Lâm 
Đồng

hành 
chính

cấp văn B Trưởng 
phòng 
VHXH

Văn 
hóa - 

Xã hội 
xã Tân 
Minh

2007 HĐND thị 
trấn Tân 

Minh, nhiệm 
kỳ 2011 – 
2016 và 

nhiệm kỳ 
2016 -2021

19 Trần Công Trường
Đơn 

vị bầu 
cử số 

2 24/04/
1983 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Núi 
Thành, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Thôn 3, 
xã Hàm 
Tân, tỉnh 

Lâm 
Đồng

12/12 Cử nhân 
Sư phạm 

Thạc sĩ 
Kinh tế

Cao 
cấp

Anh 
văn C

Phó Bí 
thư Đảng 
ủy, Chủ 

tịch 
UBND 

xã

UBND 
xã Tân 
Minh

26/07/
2006

Đại biểu 
HĐND 

huyện Hàm 
Tân, nhiệm 
kỳ 2021 – 
2026, Đại 

biểu HĐND 
xã Tân 

Minh, nhiệm 
kỳ 2021 - 

2026

Tái 
cử

20 Lê Công Trứ
Đơn 

vị bầu 
cử số 

6

06/09/
1979 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Hải 
Lăng, 
tỉnh 

Quảng 
Trị

Thôn 5, 
xã Tân 

Minh, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Cử nhân 

Hành 
chính

 Trung 
cấp

Anh 
văn B

UVTV, 
Trưởng 

Ban Xây 
dựng 
Đảng, 

Trưởng 
Ban Kinh 
tế - Ngân 

sách 
 

Ban 
Xây 
dựng 
Đảng 
Đảng 
uỷ xã 
Tân 

Minh

03/07/
2004

Đại biểu 
HĐND xã 
Tân Minh 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái 
cử

Số đại biểu được bầu của HĐND xã: 20 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 20 người



6

Tân Minh, ngày...........tháng 3 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

 CHỦ TỊCH

Trần Công Trường
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